Ngày soạn:15/9/2021
Ngµy d¹y:  16/9/2021
  Tiết 8 :                 CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI 

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :
1.Kiến thức:
  - Biết, hiểu và vận dụng được nội dung phương châm quan hệ, phương châm cách thức và phương châm lịch sự trong hội thoại
2. Năng lực:
  - Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo,  năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực truyền thông,  năng lực sử dụng ngôn ngữ ,…  
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực giao tiếp, phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân
3. Phẩm chất:
Giáo dục Hs thái độ lịch sự, nhã nhặn trong giao tiếp

B. CHUẨN BỊ 
   1.GV: Soạn giáo án, phiếu học tập, các tình huống vi phạm 3 phương châm trên.
   2.HS : Trả lời và xem xét các ví dụ ở SGK
C. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG  
1.KHỞI ĐỘNG : Như thế nào là phương châm về lượng, chất ? Cho ví dụ ?                                                            
 Hôm trước chúng ta đã tìm hiểu phương châm về lượng và chất. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu 3 phương châm còn lại.
2:HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	 Hướng dẫn tìm hiểu phương châm quan hệ.(7p)
- GV gọi Hs đọc ví dụ SGK.
? Theo em, câu thành ngữ trên có nghĩa là gì?

? Tưởng tượng trong giao tiếp mà mỗi người nói một nẻo thì sẽ như thế nào?

? Từ VD trên, rút ra lưu ý khi giao tiếp?
-GV gọi hs đọc ghi nhớ.
- Gv đưa ra tình huống :
1. Nằm lùi vào!
2. Làm gì có hào nào .
1. Đồ điếc!
2. Tôi có tiếc đâu.
? Theo em cuộc hội thoại trên có thành công không ?

: Hướng dẫn tìm hiểu phương châm cách thức (12p).
- Hs đọc 2 thành ngữ ở SGK .
? Cho biết ý nghĩa của 2 thành ngữ đó ?

 
? Những cách nói như vậy ảnh hưởng như thế nào đến giao tiếp ?

- GV cho Hs thảo luận nhóm: Nêu những cách hiểu khác nhau của ví dụ 2?
- GV chốt ý.

- Gv đưa ra mẫu chuyện cười “ Mất rồi, cháy” . Vì sao ông khách lại có sự hiểu lầm?
? Đáng ra cậu bé phải nói như thế nào ?


?  Vậy cần tuân thủ điều gì khi giao tiếp ?

: Hướng dẫn tìm hiểu phương châm lịch sự (8p).
- GV gọi hs đọc ví dụ.
? Theo em, ông lão và cậu bé đã nhận được gì?

?Vì sao cả cậu bé và người ăn xin đều cảm thấy như mình nhận được của người kia một cái gì đó ?

? Xuất phát từ đâu mà cậu bé lại đối xử với ông lão như vậy ?

? Có thể rút ra bài học gì qua câu chuyện này ?
.
- GV cho hs lấy một số ví dụ về phương châm lịch sự. 
- GV liên hệ thực tế thái độ coi thường , khinh rẻ người khác của nhiều người,giáo dục hs lòng yêu thương con người.
 Hướng dẫn luyện tập(8p).

? Tìm ý nghĩa của các câu tục ngữ,ca dao ở SGK.

? Hãy tìm thêm một số câu có ý nghĩa tương tự 



HĐ3 : LUYỆN TẬP 



- Gv cho hs làm vào vở BT2 , sau 5p gọi 2 em lên chấm vở, chữa bài.



? Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chổ trống. 
-  Gv hỏi từng hs
? Các câu trên liên quan đén phương châm nào?

? Câu nào tuân thủ?

	


Học sinh đọc

- Hs: Mỗi người nói một đằng, không khớp nhau


-Hs: Nói đúng đề tài






Hs : Không , vì người hỏi và người trả lời không đi đúng mục đích giao tiếp.




Học sinh đọc

- Hs: +Nói dài dòng, lan man.
         + Nói không rành mạch

- Hs :Người nghe khó tiếp nhận thông tin 

Hs thảo luận 5p, trình bày, nhận xét, bổ sung



- Hs : Vì câu nói của cậu bé tạo ra nhiều cách hiểu khác mơ hồ
- Tôi đồng ý với những nhận định về truyện ngắn của ông ấy.
→ Tôi đồng ý với những nhận định của ông ấy về truyện ngắn của ông ấy.
→ Tôi đồng ý với những nhận định của ông ấy về truyện ngắn của người khác.
→ Tôi đồng ý với những nhận định của người khác về truyện ngắn của ông ấy.
- Nói mơ hồ, nhiều cách hiểu.



- Hs :



Hs : Dựa vào ghi nhớ 






- Hs: + Ông lão: sự kính trọng.
         + Cậu bé: lời cảm ơn.


- Hs : Cả hai đều tôn trọng người khác.


- Hs :Lòng cảm thông, kính trọng người già.

- Hs : Cần tế nhị , tôn trọng người khác.


- Hs : Tự tìm ví dụ





- Hs đọc BT1.


-Hs:  khuyên dùng lời lẽ tế nhị , lịch sự tao nhã

Hs :+ 1 câu nhịn chín câu lành.
       +Chim khôn kêu tiếng …
       +Lời nói gói bạc.
       + Gọi dạ bảo vâng.











hs trả lời.


- Hs: Phương châm lịch sự, cách thức

-Hs: câu e.

	I/ PHƯƠNG CHÂM QUAN HỆ
1. BT:
- “Ông nói gà , bà nói vịt ” 
2. Nhận xét:
→ Mỗi người nói một đằng, không khớp nhau.




*.Ghi nhớ (SGK)











II/ PHƯƠNG CHÂM CÁCH THỨC
1.BT:
- “Dây cà ra dây muống ”
 → Nói dài dòng, lan man.
- “Lúng búng như ngậm hột thị”
  → Nói không rành mạch. 
 
→ Người nghe khó tiếp nhận thông tin. 
2. BT:















3.Ghi nhớ :(SGK)

III/PHƯƠNGCHÂM LỊCH SỰ
1.BT:   Truyện “Người ăn xin” 
2. Nhận xét:
- Cả 2 đều cảm nhận được tình cảm mà người kia dành cho mình:
         + Ông lão: Nhận được sự kính trọng, sự chia sẻ và tình cảm chân thành.
         + Cậu bé: Nhận được lời cảm ơn, bài học quý.




3.Ghi nhớ (SGK)








IV/LUYỆN TẬP:
1. BT1 :
 - a, b, c khuyên dùng lời lẽ tế nhị , lịch sự tao nhã.
 - Các câu tục ngữ :
       + 1 câu nhịn chín câu lành.
       +Chim khôn kêu tiếng …
       +Lời nói gói bạc.
       + Gọi dạ bảo vâng.



2. BT2 :
- Phép tu từ “Nói giảm nói tránh”
- VD:+ Bạn hát chưa được hay lắm.
          + Bạn mặc chiếc áo này không hợp lắm.
         + Chữ bạn viết chưa được đẹp lắm.
3. BT3 :
a.Nói mát.
b. Nói hớt.
c.Nói móc.
d.Nói leo.
e.Nói ra đầu ra đũa.


     


    4.VẬ DỤNG SÁNG TẠO :
                -   Hs nhắc lại 3 phương châm trên.
                -? Theo em, phương châm nào quan trọng nhất, vì sao?
                 - Hs: cả 5
    V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
                  -  Học thuộc ghi nhớ, làm bài tập còn lại.
                  - Nắm vững nội dung các phương châm,vận dụng trong giao tiếp. 
                   - Soạn “ Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn thuyết minh ” 
******************************************************
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